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          Câu 1: (4 điểm)
Công ty F có tài liệu năm 2017 như sau: (đơn vị tính 1.000đồng)
a. Chi phí sản xuất
	Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp một sản phẩm
	20

	Biến phí nhân công trực tiếp một sản phẩm
	10

	Biến phí sản xuất chung một sản phẩm
	6

	Định phí sản xuất chung một năm
	440.000


b. Chi phí bán hàng
	Biến phí bán hàng một sản phẩm
	8

	Định phí bán hàng một sản phẩm
	150.000


c. Chi phí quản lý doanh nghiệp một năm (định phí)                         100.000
d. Giá bán một sản phẩm 						         100
e. Sản lượng tiêu thụ 20.000 sản phẩm
Yêu cầu:
1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp toàn bộ
2. Công ty dự kiến bán mỗi sản phẩm tặng quà khuyến mãi trị giá là 6, nếu muốn đạt lợi nhuận 510.000 thì sản lượng tiêu thụ là bao nhiêu?
3. Tính độ lớn của đòn bẩy kinh doanh. Nếu doanh thu tăng 10% do tăng sản lượng tiêu thụ (giá bán không đổi), ứng dụng độ lớn của đòn bẩy kinh doanh để tính lợi nhuận đạt được?
4. Để đạt được lợi nhuận là 150.000 thì phải bán bao nhiêu sản phẩm?
Câu 2: (3 điểm)
Công ty G có tài liệu dự kiến năm 2019 như sau:
· Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến lấy từ dự toán tiêu thụ lần lượt quý 1,2,3,4 của năm 2019 là 8.000; 9.000; 7.000; 10.000 sản phẩm.
· Số lượng sản phẩm tiêu thụ của quý bốn năm 2018 là 6.000 sản phẩm
· Định mức dự trữ thành phẩm cuối quý bốn năm 2018 là 20% số lượng thành phẩm bán được trong quý
· Định mức dự trữ thành phẩm cuối quý một năm 2019 là 10% số lượng thành phẩm bán quý hai
· Định mức dự trữ thành phẩm cuối quý hai năm 2019 là 15% số lượng thành phẩm bán quý ba
· Định mức dự trữ thành phẩm cuối quý ba năm 2019 là 20% số lượng thành phẩm bán quý bốn
· Định mức dự trữ thành phẩm cuối quý bốn năm 2019 là 10% số lượng thành phẩm bán được trong quý
Yêu cầu:
Lập dự toán sản xuất năm 2019, chi tiết từng quý (có trình bày cách tính số liệu)
Câu 3: (3 điểm)
Công ty H sản xuất sản phẩm C, có tài liệu dự kiến (Đvt: 1.000đ)
	Mức sản xuất và tiêu thụ mỗi năm
	50.000 sản phẩm

	Nhu cầu vốn đầu tư
	5.000.000

	Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp mỗi sản phẩm
	150

	Biến phí nhân công trực tiếp mỗi sản phẩm
	20

	Biến phí sản xuất chung mỗi sản phẩm
	30

	Biến phí bán hàng
	15

	Định phí sản xuất chung một năm
	2.000.000

	Định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp một năm
	1.850.000

	Định phí lãi tiền vay một năm (Chi phí tài chính)
	600.000

	Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư hợp lý (tính bằng lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay)
	20%


Yêu cầu:
1. Áp dụng xác định giá bán bằng phương pháp toàn bộ, tính tỷ lệ số tiền tăng thêm, lập phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm
2. Giả sử những năm trước tiêu thụ được 45.000 sản phẩm, năm nay đã tiêu thụ được 45.000 sản phẩm với giá bán đã tính, nay có một khách hàng đặt mua một lần 5.000 sản phẩm với giá 300/sản phẩm, không ảnh hưởng đến giá bán bình thường và tính chung sẽ có lãi, nên bán không?
_______Hết_______
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	1
	Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp toàn bộ
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	Doanh thu
	2.000.000

	Giá vốn
	1.120.000

	Lợi nhuận gộp
	880.000

	Chi phí bán hàng
	310.000

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	100.000

	Lợi nhuận trước thuế
	470.000



	1

	
	2
	Sản lượng tiêu thụ
(690.000+510.000) : (100-50)= 24.000 sản phẩm 
	1

	
	3
	Độ lớn đòn bẩy kinh doanh:
1.120.000 : 430.000 = 2,6
Doanh thu tăng 1% thì lợi nhuận tăng 2,6%. Nên:
Doanh thu tăng 10% thì lợi nhuận tăng 26%
Lợi nhuận tăng là: 430.000 *26% = 111.800
Lợi nhuận đạt được : 430.000 + 111.800 = 541.800
	1

	
	4
	Sản phẩm phải bán
(690.000 + 150.000) : (100-44) = 15.000 sản phẩm
	1

	2
	
	


	3,0

	
	a.
	Dự toán sản xuất
	Chỉ tiêu
	Quý
	Năm 

	
	1
	2
	3
	4
	

	Số lượng sản phẩm tiêu thụ
	8.000
	9.000
	7.000
	10.000
	34.000

	Số lượng sp tồn kho cuối kỳ
	900
	1.050
	2.000
	1.000
	1.000

	Số lượng sp tồn kho đầu kỳ
	1.200
	900
	1.050
	2.000
	1.200

	Số lượng sản phẩm sản xuất
	7.700
	9.150
	7.950
	9.000
	33.800
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	3,0

	
	1
	Áp dụng phương pháp xác định giá theo pp toàn bộ
· Chi phí nền: (150 +20+30) + (2.000.000 : 50.000) = 240
· Tỷ lệ số tiền tăng thêm:

Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm
	
	Số tiền

	Chi phí nền
	

	· Chi phí NVL trực tiếp
	150

	· Chi phí nhân công trực tiếp
	20

	· Chi phí sản xuất chung
	70

	Cộng chi phí nền
	240

	Số tiền tăng thêm (215*45,12%)
	72

	Giá bán
	312
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	2
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo pp số dư đảm phí
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	Doanh thu (45.000sp)
	14.040.000

	Biến phí
	9.675.000

	Số dư đảm phí
	4.365.000

	Định phí
	3.850.000

	Lợi nhuận
	515.000


Bán 45.000 sản phẩm đã có lãi, do đó giá bán 5.000 sản phẩm chỉ cần  lớn hơn chi phí nền là bán được và sẽ tăng lợi nhuận, như vậy giá 300 >215, nên bán được.
	1


NỘI DUNG

_______Hết_______
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